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STT Tên gọi 

Năm 2019 

Bộ luật/ Luật 

1 Luật Quản lý thuế  

2 Luật Đầu tư công 

3 Luật Thi hành án hình sự  

4 Luật Kiến trúc 

5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

6 Luật Giáo dục 

7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ  

8 Bộ luật Lao động 

9 Luật Chứng khoán 

10 Luật Thư viện 

11 Luật Lực lượng dự bị động viên 

12 Luật Dân quân tự vệ 

13 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 

15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam 

17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ  

18 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền 

chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước   

2 Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành 

phố Hà Nội 
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Năm 2020 

Bộ luật/ Luật 

1 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

2 Luật Thanh niên 

3 Luật Doanh nghiệp 

4 Luật Đầu tư 

5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều 

6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 

9 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 

11 Luật Cư trú 

12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

13 Luật Biên phòng Việt Nam 

14 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 

16 Luật Bảo vệ môi trường 

17 Luật Thỏa thuận quốc tế 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030 

2 Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Năm 2021 

Bộ luật/ Luật 

1 Luật Phòng, chống ma túy 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia 

của Luật Thống kê 

3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 

Nghị quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-bo-sung-Phu-luc-Danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-cua-Luat-Thong-ke-486447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-bo-sung-Phu-luc-Danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-cua-Luat-Thong-ke-486447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-To-tung-hinh-su-sua-doi-2021-489113.aspx
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4 Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến 

5 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV 

Năm 2022 

Bộ luật/ Luật 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

2 Luật Cảnh sát cơ động  

3 Luật Điện ảnh  

4 Luật Thi đua, khen thưởng 

5 Luật Kinh doanh bảo hiểm 

6  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

7 Luật Dầu khí 

8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

9 Luật Phòng, chống rửa tiền 

10 Luật Thanh tra 

11 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-33-2021-QH15-to-chuc-phien-toa-truc-tuyen-495539.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-33-2021-QH15-to-chuc-phien-toa-truc-tuyen-495539.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-so-64-2020-QH14-374160.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-so-64-2020-QH14-374160.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-dau-thau-2013-215838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dien-Luc-2004-28-2004-QH11-18056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-2008-26-2008-QH12-82198.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Canh-sat-co-dong-2022-477977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Dien-anh-2022-486445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx

